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(Kèm theo Yêu cầu báo giá số: 1440/YCBG-BVBT ngày 18/6/2026
của Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận)

STT Tên tài sản mua bảo hiểm Năm sử
dụng Nhãn hiệu Model Nguyên giá Giá trị còn lại theo sổ

kế toán
Giá trị mua bảo

hiểm

I Máy móc, thiết bị

1 Hệ thống xử lý XQ kỹ thuật số (DR) 2019 Canon CXDI 701C 981.000.000 0 98.100.000 

2 Máy CT-Scanner Shimazdu 16 lát cắt 2009 GE Medical
Systems

Bright
Speed Elite 14.583.600.000 0 1.458.360.000 

3 Hệ thống máy chụp XQ kỹ thuật số 2018 Fujifilm FDR Smart
FGX-52S 3.988.000.000 0 398.800.000 

4 Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 2018 Siemens Magnetom
Avanto Dot 32.993.595.000 0 3.299.359.500 

5 Máy Xquang 2019 Shimadzu UD125P-C2 376.000.000 62.666.666 62.666.666 

6 Máy X-Quang di động kỹ thuật số 2020 Shimadzu
Japan

MobileDart
Evolution 3.960.000.000 1.188.000.000 1.188.000.000 

7 Máy tán sỏi niệu laser 30W 2020 Richard
wolf

MegaPulse
Tower 30+ 2.850.000.000 855.000.000 855.000.000 

8 Máy hấp tiệt trùng 610 lít 2020 BMM
Weston V12587 1.898.400.000 569.520.000 569.520.000 

9 Máy hấp nhiệt độ cao 2 cửa 540 lít 2020 AMSCO
Century V-1263 3.585.000.000 1.075.500.000 1.075.500.000 

10 Máy thở cao tần ( dùng cho trẻ sơ sinh ) 2020 Maquet Servo-n 1.340.000.000 402.000.000 402.000.000 

11 Máy Siêu âm bụng tổng quát có đàn hồi 2020 Canon
Xario 200G
(CUS-
X200G)

3.469.000.000 1.040.700.000 1.040.700.000 

12 Máy siêu âm tổng quát 4D 2020 Canon

CUS-
X100G
(Xario
100G)

1.843.800.000 553.140.000 553.140.000 

13 Thiết bị laser Pico 3 bước sóng điều trị 2020 Cutera Enlighten III 4.708.545.000 1.412.563.500 1.412.563.500 

14 Máy lọc máu liên tục 2021 Gambro
Dasco S.p.А Prismaflex 1.268.000.000 532.560.000 532.560.000 

15 HT Phẩu thuật nội soi ổ bụng TTYTPT 2022 Richard
wolf

Endocam
performance
HD

2.625.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 

16 Máy gíúp thở 2022 Medtronic Puritan
Bennet 840 1.500.000.000 360.000.000 360.000.000 

17 Bóng phát tia X máy CT Scanner 16 lát
cắt 2024

Chronor
Imaging
LLC 

AU200 2.395.000.000 1.796.250.000 1.796.250.000 

18 Máy phát tia Plasma lạnh hổ trợ điều trị
vết thương 2024 Plasma PlasmaMED-

GAP 1.550.000.000 387.500.000 387.500.000 

19 Máy siêu âm chuyên Tim Mạch 2024 Fujifilm ARIETTA
750VE 1.897.000.000 1.422.750.000 1.422.750.000 

20 Máy ly tâm lạnh 2024 Kubota 9942 1.350.000.000 1.012.500.000 1.012.500.000 

21 Hệ thống CT SCANNER 256 lát cắt 2025

Siemens
Healthineers
AG,
Computed
Tomography

SOMATOM
Drive
(10431700)

34.950.000.000 30.581.250.000 30.581.250.000 

22 Máy gây mê Atlan A300 2025
Dragerwerk
AG & Co.
KGaA

Atlan A300 1.200.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 
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23 Máy gây mê Atlan A300 2025
Dragerwerk
AG & Co.
KGaA

Atlan A300 1.200.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 

24 Máy gây mê Atlan A300 2025
Dragerwerk
AG & Co.
KGaA

Atlan A300 1.200.000.000 1.050.000.000 1.050.000.000 

25 Máy X Quang C- Arm Cios Select 2025
Siemens
Healthcare
GmbH

Cios Select
(11515088) 3.680.000.000 3.220.000.000 3.220.000.000 

26 Hệ thống cắt đốt nội soi tăng sinh lành
tính tuyến tiền liệt bằng lưỡng cực 2025 Richard

Wolf
Endocam
Logic HD 3.145.000.000 2.751.875.000 2.751.875.000 

27 Hệ thống phẫu thuật nội soi Endocam
Logic 4K 2025 Richard

Wolf
Endocam
Logic 4K 4.426.000.000 3.872.750.000 3.872.750.000 

28 Kính hiển vi phẫu thuật các loại OPMI
LUMERA I 2025 Carl Zeiss OPMI

LUMERA I 2.760.000.000 2.415.000.000 2.415.000.000 

29 Máy cắt đốt siêu âm (dao mổ điện cao
tần) VLFT10GEN 2025 Covidien VLFT10GE

N 1.400.000.000 1.225.000.000 1.225.000.000 

30 Máy phẫu thuật phaco Whitestar
Signature Pro 2025

Johnson &
Johnson
Surgical
Vision, Inc

Whitestar
Signature
Pro

1.944.000.000 1.701.000.000 1.701.000.000 

31 Máy tán sỏi niệu quản bằng laser
MultiPulse HoPLUS 2025

Asclepion
Laser
Technologie
s GmbH

MultiPulse
HoPLUS 4.400.000.000 3.850.000.000 3.850.000.000 

32 Hệ thống nước RO AquaBplus 2025 AquaBplus

AquaBplus
2000 +
AquaBplus
HF

4.050.000.000 3.543.750.000 3.543.750.000 

33 Máy hấp tiệt trùng AS666 WPA 2025 SMS Sp.z
0.0

AS666
WPA 1.540.000.000 1.347.500.000 1.347.500.000 

34 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp P150SD 2025 SMS Sp.z
0.0 P150SD 2.350.000.000 2.056.250.000 2.056.250.000 

35 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp P150SD 2025 SMS Sp.z
0.0 P150SD 2.350.000.000 2.056.250.000 2.056.250.000 

36 Máy rửa khử khuẩn có sấy khô dụng cụ
phẫu thuật 2025

Getinge
Disinfection
AB

56A 1.580.000.000 1.382.500.000 1.382.500.000 

37 Máy rửa khử khuẩn có sấy khô dụng cụ
phẫu thuật 2025

Getinge
Disinfection
AB

56A 1.580.000.000 1.382.500.000 1.382.500.000 

38 Máy Laser Yag LPULSA SYL - 9000 2025 LIGHT-
MED

LPULSA
SYL - 9000 1.165.000.000 1.019.375.000 1.019.375.000 

39 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại
tràng) 2025 Pentax

Medical

EPK-i5500c
+ EG29-
i10c + EC38-
i10cF

2.130.000.000 1.863.750.000 1.863.750.000 

40 Máy siêu âm tổng quát (đàn hồi mô gan)
ACUSON Juniper 2025 Siemens ACUSON

Juniper 2.650.000.000 2.318.750.000 2.318.750.000 

41 Máy siêu âm tổng quát (siêu âm sản)
Voluson S10 2025

GE
Ultrasound
Korea Ltd

Voluson
S10 2.300.000.000 2.012.500.000 2.012.500.000 

42 Máy siêu âm tổng quát- Sn: 710029 2025 Plexus -
Siemens

ACUSON
Maple
Select

750.000.000 656.250.000 656.250.000 

43 Máy siêu âm tổng quát (Máy siêu âm
chẩn đoán ) 2025

GE UL
trasound
Korea Ltd

Voluson S8t 2.190.000.000 1.916.250.000 1.916.250.000 
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44 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền
(DSA) Artis Q Biplane 2025 Siemens

Artis Q
Biplane
(10848282)

29.450.000.000 25.768.750.000 25.768.750.000 

45
Máy siêu âm nội mạch có tích hợp đo
phân suất dự trữ vành (INTRASIGHT
MOBILE SYSTEM)

2025
Kimball
Electronics
Group

INTRASIG
HT
MOBILE
SYSTEM

4.580.000.000 4.007.500.000 4.007.500.000 

46 Máy siêu âm tổng quát DUS -7000+ 2025
Advanced
Instrumentat
ions

DUS -7000
Plus (DUS -
7000 +)

1.300.000.000 1.137.500.000 1.137.500.000 

47 Buồng Oxy cao áp SAMBO HB-701 2025 SAMBO HB-701 1.500.000.000 1.312.500.000 1.312.500.000 

48 Giàn Elisa ETI-Max 3000 2025 Stratec SE ETI-Max
3000 2.200.000.000 1.925.000.000 1.925.000.000 

49
Máy nuôi cấy vi khuẩn làm kháng sinh
đồ tự động M50 AUTOMATED
MICROBIOLOGY  SYSTEM

2025

BD
PHOENIX
™ Becton,
Dickinson
and
Company

BD
PHOENIX
™ M50
AUTOMAT
ED
MICROBIO
LOGY
SYSTEM

1.700.000.000 1.487.500.000 1.487.500.000 

50 Máy xét nghiệm đông máu tự động ACL
TOP 350 CTS 2025

Instrumentat
ion
Laboratory

ACL TOP
350 CTS 1.500.000.000 1.312.500.000 1.312.500.000 

51 Máy xét nghiệm HbA1C Premier
Hb9210 2025 Trinity

Biotech

PremierHb9
210HbA1c
Analyzer

1.100.000.000 962.500.000 962.500.000 

52 Máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 18
thông số XR-1000 2025

SYSMEX
CORPORA
TION

XR-1000 1.750.000.000 1.531.250.000 1.531.250.000 

53 Máy xét nghiệm sinh hoá các loại DxC
700 AU 2025

Beckman
Coulter
Mishima
K.K

DxC 700
AU 4.190.000.000 3.666.250.000 3.666.250.000 

II Kho Thuốc, VTTH

54 Giá trị hàng tồn kho thuốc, VTTH 2025 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 

Tổng cộng 233.371.940.000 141.154.400.166 146.409.019.666 
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